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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
[bookmark: _Hlk212236321]- Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỷ XV
- Chủ đề 2: Sự phát triển văn hóa của Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỷ XV
- Chủ đề 3: Ứng xử văn minh nơi công cộng.
- Chủ đề 4: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của thành phố Hà Nội.
B. CÁC DẠNG BÀI
Trắc nghiệm: 50%
Tự luận: 50%
C. BÀI TẬP 
I. Trắc nghiệm
[bookmark: _Hlk216943895]Câu 1. Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là gì?
	A. Di sản.
	B. Di sản văn hóa.

	C. Di sản văn hóa phi vật thể.
	D. Di sản văn hóa vật thể.


Câu 2. Đâu là khí hậu của Hà Nội?
	A. Nhiệt độ cao.
	B. Nhiệt độ cao và ít biến động.

	C. Khí hậu ôn hòa quanh năm.
	D. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.


[bookmark: _Hlk216943996]Câu 3. Năm 1010, ai là người quyết định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về thành Đại La (Hà Nội) và đổi tên là Thăng Long?
	A. Lý Thái Tổ.
	B. Lý Công Uẩn.
	C. Lý Thái Tông.
	D. Lý Nhân Tông.


[bookmark: _Hlk216944062]Câu 4. Đâu không phải là ý nghĩa của việc thực hiện ứng xử văn minh nơi công cộng?
A. Tạo sự tin cậy và thiện cảm giữa con người.
B. Góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
C. Làm cho con người sống thờ ơ, vô cảm với nhau.
D. Xây dựng hình ảnh con người thanh lịch, văn minh. 
Câu 5. Ứng xử văn minh nơi công cộng là gì?
A. Hành vi tự do, không cần tuân theo quy định.
B. Thái độ, hành vi đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội.
C. Cách cư xử theo sở thích cá nhân.
D. Hành vi chỉ cần lịch sự trong gia đình.
[bookmark: _Hlk216944894]Câu 6. Đâu là trang phục phù hợp khi vào viếng lăng Bác?
A. Áo hai dây.      			
B. Áo hở vai.   	
C. Váy ngắn trên đầu gối.			
D. Áo cộc hoặc dài tay, quần hoặc váy dưới gối.                                                                    

[bookmark: _Hlk216944131]Câu 7. Hành vi nào sau đây góp phần giữ gìn hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh? 
	A. Nói tục, chửi bậy.
	B. Vượt đèn đỏ.

	C. Giúp đỡ người gặp khó khăn.
	D. Xả rác nơi công viên.


Câu 8. Nghề thủ công truyền thống nào không phải là di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Hà Nội?
	A. Nghề làm gốm Bát Tràng.
	B. Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.

	C. Nghề dệt lụa Vạn Phúc.
	D. Nghề dệt thổ cẩm Châu Giang.


[bookmark: _Hlk216944191]Câu 9. Hà Nội có bao nhiêu sông chảy qua?
	A. 8 sông.
	B. 9 sông.
	C. 10 sông.
	D. 11 sông.


Câu 10. Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Cãi nhau to tiếng trên đường.
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.
C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện.
D. Ra chỗ vắng người để nghe điện thoại khi đang ngồi cùng bạn.
[bookmark: _Hlk216947316]Câu 11. Địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất ở Hà Nội?
	A. Địa hình đồng bằng.
	B. Địa hình cao nguyên.

	C. Địa hình núi và gò – đồi.
	D. Địa hình biển và bờ biển.


[bookmark: _Hlk216944241]Câu 12. Đâu là khu vực địa hình thích hợp để phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi, du lịch, xây dựng và công nghiệp?
	A. Địa hình đồng bằng.
	B. Địa hình cao nguyên.

	C. Địa hình núi và gò – đồi.
	D. Địa hình biển và bờ biển.


[bookmark: _Hlk216276787]Câu 13. Kinh thành Thăng Long được xây dựng gồm mấy vòng thành?
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 14. Đâu là khu vực địa hình thích hợp để trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản?
	A. Địa hình đồng bằng.
	B. Địa hình cao nguyên.

	C. Địa hình núi và gò – đồi.
	D. Địa hình biển và bờ biển.


[bookmark: _Hlk216946146]Câu 15. Thăng Long trở thành kinh đô của Việt Nam dưới triều đại nào?
	A. Nhà Đinh.
	B. Nhà Tiền Lê.
	C. Nhà Lý.
	D. Nhà Hồ.


[bookmark: _Hlk216944303]Câu 16. Có bao nhiêu việc nên làm trong sơ đồ thể hiện quy tắc ứng xử chung nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội?
	A. 5
	B. 6
	C. 7
	D. 8


[bookmark: _Hlk216944363]Câu 17. Dưới thời nhà Trần, Thăng Long có vai trò chủ yếu nào sau đây?
	A. Trung tâm nông nghiệp.
	B. Kinh đô – trung tâm chính trị, quân sự.

	C. Trung tâm công nghiệp.
	D. Trung tâm khai thác khoáng sản.


[bookmark: _Hlk216944414]Câu 18. Di sản văn hoá phi vật thể của Hà Nội chủ yếu phản ánh:
A. Hoạt động khai thác khoáng sản.
B. Đời sống tinh thần, phong tục, tập quán của người dân.
C. Quá trình đô thị hoá.
D. Sự phát triển công nghiệp.
[bookmark: _Hlk216944440]Câu 19. Hội Gióng được UNESCO ghi danh là:
A. Di sản văn hoá vật thể thế giới.
B. Di sản tư liệu thế giới.
C. Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
D. Khu dự trữ sinh quyển.
Câu 20. Trong suốt từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XVI, Thăng Long – Hà Nội có vai trò nổi bật nào sau đây?
A. Trung tâm khai thác khoáng sản.
B. Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.
C. Trung tâm du lịch quốc tế.
D. Trung tâm công nghiệp nặng.
[bookmark: _Hlk216944474]Câu 21. Việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở Hà Nội nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
A. Khai thác tối đa mọi nguồn tài nguyên.
B. Đáp ứng nhu cầu trước mắt.
C. Phát triển bền vững Thủ đô.
D. Tăng dân số nhanh.
[bookmark: _Hlk216946016]Câu 22. Lễ hội truyền thống nào là di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Hà Nội?
	A. Lễ Hội đền Cổ Loa.
	B. Không gian văn hóa cồng chiêng.

	C. Nhã nhạc cung đình Huế.
	D. Hát Then.


[bookmark: _Hlk216944500]Câu 23. Tài nguyên thiên nhiên nào sau đây không phải là thế mạnh của Hà Nội?
	A. Đất đai màu mỡ.
	B. Sông ngòi phong phú.

	C. Rừng nhiệt đới diện tích lớn.
	D. Nguồn lao động dồi dào.


[bookmark: _Hlk216944548]Câu 24. Hệ thống thuỷ văn ở Hà Nội có vai trò chủ yếu nào sau đây?
	A. Khai thác khoáng sản.
	B. Điều hòa khí hậu, tạo cảnh quan.

	C. Phát triển công nghiệp nặng.
	D. Sản xuất điện năng.


[bookmark: _Hlk216944602]Câu 25. Học sinh cần làm gì để thực hiện tốt ứng xử văn minh nơi công cộng?
A. Chỉ làm khi có người nhắc nhở.
B. Thờ ơ với môi trường xung quanh.
C. Tự giác thực hiện nội quy, quy định chung.
D. Chỉ cần học tốt là đủ.
Câu 26. Chúng ta nên có thái độ như thế nào với những hành vi thiếu văn minh?
	A. Trực tiếp lên án các hành vi đó.	
	B. Thờ ơ, không quan tâm.

	C. Giả vờ không nhìn thấy.	
	D. Cười, nói lớn tiếng.


[bookmark: _Hlk216944963]Câu 27. Con sông lớn nhất chảy qua Hà Nội là:
	A. Sông Hồng.
	B. Sông Đuống.
	C. Sông Lô.
	D. Sông Cầu.


Câu 28. Khi xếp hàng vào thang máy, hành động nào sau đây là hoàn toàn không nên?
A. Đứng đúng hàng.
B. Ra vào thang máy theo thứ tự.
C. Chen hàng để được vào thang máy trước.
D. Giữ khoảng cách phù hợp với người đứng trước và đứng sau.
[bookmark: _Hlk216944627]Câu 29. Đặc điểm nổi bật của khí hậu Hà Nội là:
A. Nóng quanh năm, không có mùa đông.
B. Có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.
C. Có bốn mùa xuân – hạ – thu – đông rõ rệt.
D. Lạnh quanh năm.
[bookmark: _Hlk216944650]Câu 30. Theo em, chúng ta sẽ nhận được gì khi có cách ứng xử đúng đắn nơi công cộng?
A. Sự tôn trọng, quý mến của mọi người xung quanh.
B. Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người.
C. Sự khó chịu của mọi người.
D. Không nhận được gì vì nơi công cộng toàn những người chúng ta không quen biết.
II. Tự luận
Câu 1. Nêu nét đặc sắc của nghề làm gốm, sứ Bát Tràng.
Câu 2. 
a) Thế nào là nơi công cộng? Hãy kể tên một số địa điểm công cộng tại thành phố Hà Nội.
b) Nêu ý nghĩa của việc thực hiện ứng xử văn minh nơi công cộng.
Câu 3. Nêu đặc điểm nổi bật và ảnh hưởng của khí hậu đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.
Câu 4.
a) Nêu một số hành vi ứng xử văn minh nơi công cộng.
b) Khi đi tham quan di tích lịch sử cùng gia đình, em gặp một số bạn nhỏ chơi đùa, la hét, xô đẩy nhau gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống này và giải thích tại sao?
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[bookmark: _GoBack]

Đáp án
I. Trắc nghiệm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	B
	D
	A
	C
	A
	D
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	C

	Câu 
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	C
	B
	B
	C
	D
	B
	C
	B


PHẦN II. Tự luận 
Câu 1. Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế ở Kinh thành Thăng Long từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XV.
Câu 2. Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế ở Kinh thành Đông Kinh từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI.
Câu 3. Nêu những nét đặc sắc và ý nghĩa của nghệ thuật ca trù.
Câu 4.
a) Mô tả những nét chính của hội Gióng đền Phù Đổng. Nêu ý nghĩa của hội Gióng. 
b) Là một học sinh, theo em cần phải làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	a. Nông nghiệp:
- Phía tây Kinh thành Thăng Long có nhiều làng nghề nông nghiệp như làng hoa Ngọc Hà, làng thuốc Đại Yên,…
- Các vua Tiền Lê, Lý hàng năm đều làm lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất.
- Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sông Hồng và ven biển. Diện tích đất ngày càng mở rộng.
b.Thủ công nghiệp:
- Nhà nước thành lập các quan xưởng, tập trung thợ giỏi sản xuất: tiền, vũ khí, thuyền chiến.
- Các nghề thủ công cổ truyền như: đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.
- Các làng nghề thủ công ra đời: Thổ Hà, Bát Tràng, Nga Sơn,Chu Đậu...
- Sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao: đại bác, thuyền chiến,...
c.Thương nghiệp:
- Nội thương: Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn, là trung tâm buôn bán và làm nghề truyền thống, nghề thủ công.
- Ngoại thương: Khá phát triển, nhiều bến cảng được xây dựng, vùng biên giới Việt – Trung hình thành các địa điểm buôn bán, tuy nhiên chủ yếu buôn bán với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.
	


	Câu 2
(1đ)
	a. Nông nghiệp:
- Vua Lê Thánh Tông khuyến khích lập đồn điền, khai phá ruộng đất để sản xuất nông nghiệp...
- Ông xác định rằng nông nghiệp vẫn là cái gốc của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò quan trọng trong sự hưng vong của xã tắc. 
“Phi nông bất ổn”, "Thực túc binh cường, non lương quỳ gối".
b.Thủ công nghiệp:
- Triều đình tập hợp những thợ thủ công giỏi trong dân gian lập nên Cục Bách tác và là cơ sở sản xuất thủ công nghiệp phục vụ trong triều đình.
c.Thương nghiệp:
- Hoạt động buôn bán ở Đông Kinh có nhiều bước phát triển với hệ thống phố phường, chợ bến nhộn nhịp, tập trung ở phường Đường Nhân (khu vực phố Hàng Ngang, phường Hoàn Kiếm) với thương nhân chủ yếu là người Hoa .
	

	Câu 3
	- Là một loại hình nghệ thuật hát thơ, gắn liền với lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn chương, âm nhạc, triết lí sống của người Việt. 
+ Khi biểu diễn, người đào nương vừa hát vừa gõ phách tre, có người đánh đàn đáy và người đánh trống chầu khen nhịp. 
+ Lời hát ca trù nhẹ nhàng, sâu lắng, nói về tình yêu quê hương, con người và cuộc sống.
- Năm 2009, UNESCO đưa ca trù vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
=> Ý nghĩa: Ca trù là một di sản quý báu thể hiện tài năng, trí tuệ và tâm hồn tinh tế của người Việt, không chỉ góp phần khẳng định bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy di sản để những giá trị văn hoá dân tộc tiếp tục được lan toả trong hiện tại và tương lai.
	

	Câu 4
	a) Hội Gióng đền Phù Đổng và hội Gióng đền Sóc
- Mục đích: tưởng nhớ Phù Đổng Thiên vương hay còn gọi là Thánh Gióng và cầu mong một năm mưa thuận gió hoà, gặp nhiều may mắn và thuận lợi.
- Hội Gióng đền Phù Đổng: 
+ Thời gian: ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 âm lịch.
+ Hoạt động chính: mô phỏng sinh động diễn biến các trận đánh của Thánh Gióng với giặc Ân; các nghi lễ cầu mưa thuận gió hòa, trò chơi dân gian.
- Hội Gióng ở đền Sóc:
+ Thời gian: diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 1 âm lịch.
+ Hoạt động chính: chuẩn bị vật tế lễ, tắm tượng, tục “cướp hoa tre”, tục chém “tướng” (giặc).
- Cả 2 lễ hội đều được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 11 năm 2010.
=> Ý nghĩa: Hội Gióng đền Phù Đổng và hội Gióng đền Sóc là biểu tượng của tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết và lòng tự hào dân tộc của người Việt; góp phần giữ gìn và tôn vinh truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam. 
b) Là một học sinh, em cần:
- Tích cực tìm hiểu về các di sản văn hoá phi vật thể của quê hương và đất nước.
- Tham gia các hoạt động trải nghiệm, học tập, biểu diễn hoặc tham quan liên quan đến di sản.
- Trân trọng và giữ gìn những giá trị truyền thống trong đời sống hằng ngày.
- Tuyên truyền, giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng chung tay bảo tồn, phát huy di sản văn hoá dân tộc.
	




